Ngày soạn:

                                                                                                                       Tiết: 06                                                                                

                                   BÀI 5:    KÍ HIỆU BẢN ĐỒ 

                 CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau bài học, HS cần nắm:

1. Kiến thức

- Sau bài học HS nắm đ​ược cách thể hiện các đối tư​ợng địa lí lên bản đồ.

     - Cách thể hiện địa hình lên bản đồ.

     - Biết cách đọc các ký hiêu trên bản đồ sau khi đối chiếu với bảng chú giải, đặc biệt là ký hiệu về độ cao địa hình( các đường đồng mức)

2. Kỹ năng:

- Đọc bản đồ, sơ đồ đơn giản

- Quan sát, nhận xét các sự vật hiện tượng qua hình vẽ, tranh ảnh, mô hình

3. Thái độ:

- Yêu quí môi trường sống và có ý thức bảo vệ thiên nhiên

II.  CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC:

 
- Bản đồ tự nhiên (Việt Nam hoặc các châu lục ).

- Hình 16 phóng to. 

III. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN  CẦN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI

· Tìm kiếm và sử lí thôngtin( HĐ1, HĐ2)

· Tự tin(HĐ1,HĐ2)
· Phản hồi, lắng nghe, tích cực giao tiếp(HĐ2) 

IV.PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DH TÍCH CỰC:

· PP Đàm thoại, đặt vấn đê, trực quan, thảo luận nhóm

· Kỹ thuật động não, HS làm việc cá nhân, suy nghĩ – cặp đôi -  chia sẻ, trình bày 1 phút.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

1.ổn định: 2’

2.Kiển tra:15’

* Đề kiểm tra 15 phút 

Câu1:   Hãy xác định các hướng còn lại khi biết hướng Bắc. (3 điểm)                 

                                    Bắc

          

Câu 2: Cho biết cách xác định phương hướng trên bản đồ? (4 điểm)

Câu 3: Toạ độ địa lí của một điểm là gì? (3 điểm)


* Hướng dẫn chấm

Câu1:  (Mỗi ý đúng 1 điểm)

                                    Bắc

              Tây                                     Đông

                                   Nam

Câu 2: 

* Xác định phương hướng trên bản đồ dựa vào các đường kinh, vĩ tuyến (2đ)

- Kinh tuyến: +  Đầu trên hướng Bắc

                             +  Đầu dưới hướng Nam


- Vĩ tuyến:    +  Bên trái hướng tây





+  Bên phải hướng  đông

* Với bản đồ không có hệ thống kinh vĩ tuyến thì dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc.(2đ)

Câu 3:

Toạ độ địa lí của mội điểm là kinh độ và vĩ độ đi qua điểm đó đến kinh, vĩ tuyến gốc. (3đ)

Kinh độ của một điểm bao gồm những gì ?

3.Bài mới:33’

	Hoạt đông của Thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: 18’ 

Mục tiêu: nắm đ​ược cách thể hiện các đối tư​ợng địa lí lên bản đồ.

GV: Cho HS quan sát bản đồ hành chính:

- Em hãy cho biết kí hiệu bản đồ dùng để làm gì ?

 - Dựa vào H 14 em hãy cho biết có mấy loại kí hiệu ?

 (Kí hiệu điểm th​ường dùng đối với các đối t​ượng địa lí có diện tích nhỏ. Kí hiện đường thư​ờng dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có chiều dài. Kí hiệu diện tích dùng để thể hiện đối t​ượng địa lí có diện tích rộng)

- Dựa vào( H15 -SGK Tr14) em hãy cho biết trong các loại kí hiệu lại chia ra thành các dạng  nào ?

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2:  12’

Mục tiêu: biết cách Đọc bản đồ, sơ đồ đơn giản và Quan sát, nhận xét các sự vật hiện tượng qua hình vẽ, tranh ảnh, mô hình

GV: Treo H16 phóng to và bản đồ tự nhiên cho HS quan sát:

-Tại sao trên bản đồ tự nhiên ta thấy các màu sắc loang nổ ?

- Ngoài cách thể hiện địa hình bằng màu sắc. Dựa vào nội dung SGK em hãy cho biết ngư​ời ta còn thể hiện địa hình bằng cách nào ?

- Quan sát H16 cho biết: 

+ Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu m ?

+ Dựa vào khoảng cách giữa hai đ​ường đồng mức ở hai s​ườn núi phía Đông và phía Tây hãy cho biết s​ườn nào có độ dốc lớn hơn ?

- GV yêu cầu HS trả lời.

- GV chuẩn kiến thức.

? Địa hình cao có khó khăn gì đv sản xuất?

? Phải làm gì để bảo vệ tn đất ở kv này?
	1.Các loại lí hiệu bản đồ

- Kí hiệu bản đồ thể hiện các đối t​ượng địa lí.

- Các kí hiệu rất đa dạng và có tính quy ​ước.

- Có 3 loại kí hiệu: 

+ Kí hiệu điểm. 

+ Kí hiệu đư​ờng. 

+ Kí hiệu diện tích.

2- Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ. 

- Trên bản đồ tự nhiên :Địa hình đ​ược thể hiện bằng màu sắc. 

- Trên bản đồ địa hình: Địa hình đ​ược thể hiện bằng các đ​ường đông mức (Đư​ờng đồng mức là đư​ờng nối liền các điểm có cùng độ cao ).

+ Khoảng cách giữa hai đ​ường đồng mức cạnh nhau càng gần địa hình càng dốc.

+ Khoảng cách giữa hai đ​ường đông mức cạnh nhau càng xa địa hình càng thoải.


4.Củng cố:5’

GV hệ thống lại kiến thức bài giảng.

GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK.

Tại sao tr​ớc khi xem một bản đồ phải xem bảng chú giải ? Ngư​ời ta thư​ờng biểu hiện các đối tượng địa lí bằng những loại kí hiệu nào ?

GV yêu cầu HS làm tiếp các bài tập SGK .

5. Dặn dò:2’

Về nhà làm tiếp bài tập SGK.

Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

V.RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
